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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 2418/QĐ-UBND 
	Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (CHUẨN HÓA)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 912/TTr-SDL ngày 22 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 27 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

- Phụ lục I gồm 18 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Du lịch;

- Phụ lục II gồm 03 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

- Phụ lục III gồm 06 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Du lịch thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Điều 2. Sở Du lịch, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có Phụ lục kèm theo).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình


PHỤ LỤC I
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Phần I. DANH MỤC QUY TRÌNH

	STT
	Tên Quy trình (Mã số TTHC)
	Quyết định công bố Danh mục TTHC

	I. Lĩnh vực Lữ hành

	1.
	Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001628)
	Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 14/7/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	2.
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (2.001589)
	Quyết định số 3376/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	3.
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (1.003742)
	

	4.
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.003717)
	

	5.
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.005161)
	

	6.
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.003002)
	

	7.
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (1.001440)
	Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 14/7/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	8.
	Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004605)
	Quyết định số 3376/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	9.
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004628)
	Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 14/7/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	10.
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.004623)
	

	11.
	Cấp đối thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.001432)
	

	12.
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614)
	

	II. Lĩnh vực Lưu trú du lịch

	13.
	Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004572)
	Quyết định số 3376/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

	14.
	Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004580)
	

	15.
	Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004503)
	

	16.
	Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.001455)
	

	17.
	Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004551)
	

	18.
	Thủ tục Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) (1.004594)
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phin IL. QUY TRINH NOI BO CU THE

1. Quy trinh Cap glay phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia (2.001628)
- Théi han giai quyét: 10 ngay lam viéc, ké tir ngy nhan du hé so hop 1€.
- Quy trinh ndi bo cu thé:

Thir tu
cong viéc

Pon vi/nguoi thuc hién

Ngi dung cong viéc

Thoi gian thuc
hién

B phin TN&TKQ cta S& Du lich
tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh

- Kiém tra, huéng din, tiép nhan hd so, giri phiéu hen tra cho ca
nhan/to chuc;

Budc 1 | cong tinh. - S6 hoa hd so, chuyén }16 so trén phan rqém mot cira va hd so | 04 gio lam viée
B¢ phan HC-TH cua Trung tdm giay (truw truong hop ho so ngp truc tuyén) cho Phong chuyén
Phuc vu hanh chinh cdng tinh. moOn cua S& xu ly hod so.
Buéc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich | Nhén ho so (dién tir) va phan cong giai quyét 04 gi¢ lam viéc
A A X . - Xem xét, xtr ly ho so.
Budce 3 ﬁg}l yén vién Phong Nehicp vuDu | _ Tham tra, xac minh vin bang, chimng chi (néu co) 36 gid lam viée
j - Dy thao két qua giai quyét.

. ~ . . ) Thim dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét trudc A
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két qua 14 gid lam viéce
Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyet ket qua TTHC. 14 gi¢ lam viéc

' - Vao s0 van ban, dong dau, ky sd.
g . - Tién hanh in gidy phép. e A
Bubc 6 | BO phan vin thu - Chuyén két qua (dién nr va gidy) cho BO phan TN&TKQ cua 8 gio lam vice
S& Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
B0 phin TN&TKQ ctia S¢ Du lich | Xac nhén trén phan mém mot cua;
Bude 7 | tai Trung tam Phuc vu hanh chinh | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ td chirc va thu phi, 1é

cOng tinh

phi (néu co).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

80 gio lam viéc

2. Quy trinh Thu hoi gidy phép kinh doanh dich vu Iir hauh ugi dia trong truong hop doanh nghiép giai thé (2.001589)
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhan du hé so hop 1¢.
- Quy trinh ndi bd cu thé:








Thir tu
cong viéc

Pon vi/ngwoi thue hién

Noi dung cong viéc

Thdoi gian thue
hién

Bo phin TN&TKQ cua S& Du lich
tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan hd so, giri phiéu hen tra cho ca
nhan/to chirec;

04 gid 1am viéc

Bugc 1 | cong tinh. - So hoa hd so, chuyén hd so trén phan mem mdt cira va ho so
Bo phan HC-TH cta Trung tam | gidy (trir truong hop ho so nop truc tuyen) cho Phong/ban
Phuc vu hanh chinh céng tinh. chuyén mén ciia S&, ban, nganh xir Iy hé so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich | Nhan hd so (dién t&r) va phan cong giai quyét 04 gio 1am viéc
. Chuyén vién Phong Nghlep vuDu |- Xem xét, xir Iy hd so. 20 gi¢ lam viéc
Budce 3 . LA . e £
lich - Du théao két qua giai quyeét.
, N . o ) Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyeét trudc
Buge 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Dulich |y =0T anh dao co quan, don vi ky phé dl?yét két qclllé 04 gidr 1am viée
Budc 5 |-Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 10 lam viéc
- Vo sb van ban, dong dau, ky sd.
Budc 6 | B phan van thu - Chuyén két qua (dién nr va gidy) cho Bo phan TN&TKQ cua | 04 gir lam viéc
S& Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
Bo phian TN&TKQ cuiia S& Du lich | Xac nhén trén phidn mém mét cira;
Bude 7 | tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhén/ té chirc va thu phi, 1é

cdng tinh

phi (néu co).

Téng thoi gian gidi quyét TTHC

40 gio 1am viéc

3. Quy trinh Thu h01 gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia trong truwong hop doanh nghiép pha san (1.003742)
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thi tw
cong viéc

Pon vi/ngwoi thue hién

N6i dung cong viéc

Thoi gian thye
hién

Budce |

B0 phan TN&TKQ cua S& Du lich
tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh.

B0 phian HC-TH cua Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong tinh.

- Kiém tra, hudng dan, tiép nhan hd so, gui phiéu hen tra cho ca
nhan/té chire;

- So hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mét cira va hd so
gidy (trir truong hop hé so ndp truc tuyén) cho Phong/ban
chuyén mén cia S&, ban, nganh xit ly hd so.

04 gid lam viéc
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Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich | Nhan hd so (dién tir) va phan cong gii quyét 04 gi0 lam viéc

. Chuyén vién Phong Nghiép vu Du | - Xem x¢t, xt ly ho so. 20 gi¢ lam viéc
Buace 3 . , z W e ¥

lich - Du thdo két qua gidi quyét. ’ ,

. ~ \ n . Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét trude 1 .
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghi¢p vu Du lich khi trinh Lénh dao co quan, don vi ky phé dt?yé ¢ ﬁé ¢ q?lé 04 gi lam viéc
Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyet két qua TTHC. 04 git lam viéc

- Vao s vin ban, dong dau, ky sé. '
Budc 6 | BO phan vin thu - Chuyén két qua (dién tu va gidy) cho Bo phan’ TN&TKQ cua | 04 gio lam vige
| S& Du lich tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
B0 phan TN&TKQ cua S& Du lich | Xac nhan trén phén mém mot cha;
Bugc 7 | tai Trung tim Phuc vu hanh chinh | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ té chirc va thu phi, 1§

cong tinh

phi (néu co). i

Tong thoi g'ian giai quyét TTHC

40 gi¢ lam viéc

4. Quy trmh Cap Gidy phép thanh lip Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh nghigp kinh doanh dich vu lu* hanh

nudc ngoai (1.003717)
- Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc hodic 13 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hd so hop 18

- Quy trinh ndi b cu thé: .

Thu tu
cOng viéc

Don vi/nguoi thue hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

Bo phan TN&TKQ cua S& Du lich
tat Trung tam Phuc vu hanh chinh

- Kiém tra, hudng dan, tiép nhan hd so, gl phiéu hen tra cho
ca nhan/tod chuc;

04 gio lam viéc

Budc 1 | cong tinh. - So hoa ho s0, chuyén hd so trén phin mém mot cira va ho so
B phan HC-TH cua Trung tam | gidy (rir truong hop hé so ngp truc tuyén) cho Phong/ban
Phuc vu hanh chinh céng tinh. chuyén mén ciia S&, ban, nganh xt Iy hé so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich | Nhin hd so (dién tir) va phan cong giai quyét 04 git lam viéc
Buéce 3 Chuyén vién Phong Nghi¢p vu Du | - Xem xét, xt ly hd so. ) 24 git lam vige
lich |- Dy thdo két qua giai quyeét. (56 gio lam viéc)
. ~ . A . Tham dinh, xem xét, x4c nhan du thao két qua giai quyét truge | 04 gio lam viéc
Buge 4 | Lanh dao Phong Neghiép vu Du lich khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé chllyetgket ccllu}zll (16 gi(‘y lam viéc)
Buéc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 08 gid lam viéc








(16 gio lam viéc)

- Vao s0 van ban, dong dau, ky so.
- Tién hanh in giay phép.

Bu6c 6 | Bo phan van thu - Chuyén két qua (dién tir va gid'y) cho Bo phan TN&TKQ cia 12 gior lam vie
S& Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢ong tinh
B6 phan TN&TKQ cia S& Du lich | X4c nhan trén phé‘m mém mot cira;
Budc 7 | tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh | Tra két qué giai quyét TTHC cho c4 nhan/ té chirc va thu phi,

cong tinh 1€ phi (néu co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

56 gio lam viéc
(104 gio lam viéc)

5. Quy trinh Piéu chinh Giiy phép thanh lip Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh nghiép kinh doanh dich vu lir
hanh nwéc ngoai (1.005161)
- Thoi han gidi quyét: 07 ngay lam viéc hodc 13 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén du hd so hop 18
- Quy trinh ndi bd cu thé

Thir ty
cong viéc

Don vi/nguwoi thue hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

B phan TN&TKQ cua S& Du lich tai
Trung tdim Phuc vu hanh chinh céng

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan hd so, giri phiéu hen tra
cho ¢4 nhan/to chuc;

Budc 1 | tinh. - S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mét cira va hd 04 gio 1am viéc
Bé phan HC-TH ctia Trung tam Phuc | so gidy (trir triecong hop hé so nop tryee tuyén) cho Phong/ban
vu hanh chinh céng tinh. chuyén mon cua Sé, ban, nganh xir 1y ho so.
Buéc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhan ho so (dién tir) va phin cong giai quyét 04 gid lam viéc
- Xem xét, xur 1y ho so. 28 gio lam viéc
Bugc 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich ) , (56 gio lam viéc)
- Du thao két qua giai quyét.
Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét A
. ~ . - . . o ~ o A1 A 04 gid lam viéc
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghi€p vu Du lich trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két cx 1 .
qua (16 gio lam viéc)
Buéc S | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 08 gi lam vige

(16 gidr [am viéc)








7 | ,

- Vo sb van ban, , dong dau, ky sb.
- Tién hanh in gidy phap.

08 gio lam vig¢c

Bude 6 | B phan van thu - Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho B phan TN&TKQ !
cua S& Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh
B phan TN&TKQ ctia S& Du lich tai | Xac nhén trén phén mém mdt clra;
Buéc 7 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong Tra két qua giai quyét TTHC cho ¢4 nhan/ td chirc va thu

tinh

phi, 1¢& phi (néu co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

56 gio 1am viée
(104 gio 1am viée)

6. Quy trinh Gia han Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh nghiép kinh doanh dich vu li
hanh nuéc ngoai (1.003002)
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan da ho so hop 1¢.

- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir tr
cong viéc

Don vi/nguoi thuce hién

4
T

Noi dung cong viéc

Thoi gian thuc
hién

Bo phin TN&TKQ ctia S& Du lich tai
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh.

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan ho so, gui phiéu hen tra
cho ca nhan/to chuc;

Buoc 1 B¢ phan HC-TH ctia Trung tam Phuc vu | - S6 }}c')a hd so, chuyén hd S0 trén :phz“m mérp mot ciravahd | 04 gio lam viée
hanh chinh cong tinh. so gidy (trw truong hop ho so ngp triec tuyén) cho

Phong/ban chuyén mén cta S&, ban, nganh xir Iy hd so. ]

Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhén hb so (dién tir) va phan cong giai quyét 04 gio lam viéc

Budc 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich : g;ntlhzzt,kz;rc:zéh;i;’-quy it 16 gior lam vige
Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét

Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két 04 gio lam viéc
qua

Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyet két qua TTHC. 04 gio lam viéc

: - Vo sb van ban, dong dau, ky s6. Tién hanh in glay phép, | 08 gio lam viéc
Buée 6 | BO phdn van thu ky va dong dau.

- Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Bb phian TN&TKQ
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cia S& Du lich tai Trung tam Phuc v‘u hanh chinh céng
tinh

Budgc 7

B6 phan TN&TKQ cua S& Du lich tai
Trung tAm Phuc vu hanh chinh céng tinh

Xac nhan trén phén mém mot clra;
Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhin/ td chirc va thu
phi, 1€ phi (n€u co).

Tong thoi gian gidi quyét TTHC

40 gio lam viéc

7. Quy trinh Cip thé huéng dan vién du lich tai diém (1. 001440)
- Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc, k& tir ngay nhan da hd so hop 1€.
- Quy trinh ndi bo cu thé:

Thir tu
cOng viéc

Pon vi/ngudi thue hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

Bo phan TN&TKQ cua S¢ Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh c¢ong tinh.

- Kiém tra, hudng dan, tiép nhan ho so, giri phiéu hen tra
cho ca nhan/t chic;

Budce 1 B¢ phan HC-TH ciia Trung tam Phuc vu | - So.}}oa hd so, chuyén ho so trén phéan mém mot clra va hd 04 gid lam viéc
hanh chinh cone tinh SO gidy (trir truong hop ho so ndp truc tuyén) cho
& ) Phong/ban chuyén mon ctia S&, ban, nganh X\r Iy hd so.
Buéc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhén hd so (dién tu) va phan cong giai quyét 04 gi 1am viéc
. A en . n : - Xem xét, xir Iy hd so. 28 gio lam vige

Budc 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich - Du tho két qua gii quyét.
Thém dinh, xem Xét, x4c nhin du thao két qua giai quyet

Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich truGe khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két 06 gio 1am viéc
qua

Budce 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 g0 lam viéc

Budc 6 | B6 phan vin thu - Vao so van ban, déng dau, ky so. 06 gid lam viéc
- Nhép thong tin ho so 1én phan mém quén ly cta TCDL.
- Tao ma QR code.

Budc 7 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich - Tien hinh in the. 24 10 lam viéc

- Chuyén két qua (@ién ti va gidy) cho Bd phan TN&TKQ
cua S& Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh
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Budc 8

B¢ phan TN&TKQ cia S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh

Xac nhan trén ph?ln mém mdt cura;
Tra két qua giai quyét TTHC cho céa nhan/ t6 chirc va thu
phi, 1€ phi (néu co). '

04 gi¢d lam viée

Téng thoi gian giai quyét TTHC

80 gio lam viéc

8. Quy trinh Cip Gifiy chirng nhan khoéa cip nhat kién thirc cho huéng din vién du lich ndi dia va huéng dén vién du

lich quoc

té (1.004605)

- Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viée, ké tir ngay nhan du hd so hop 18.
- Quy trinh nd1 b cu the:

Thir tu
cong viéc

Pon vi/ngwoi thuce hién

NGi dung cong viéc

Thoi gian thuc
hién

B phan TN&TKQ cua S& Du lich tai
Trung tam Phuc vu hanh chinh coéng

- Kiém tra, huong din, tiép nhan hod so, giri phicu hen tra
cho ca nhan/to chirc;

Budc 1 | tinh. - Sb hoa hd so, chuyén hd so trén phin mém mot cira va hd | 04 gior lam viée
Bo phan HC-TH ctia Trung tdm Phuc vu | so gidy (trir truong hop hé so ngp truc tuyén) cho Phong/ban
hanh chinh cong tinh. chuyén mon cua S&, ban, nganh xir Iy hd so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghié¢p vu Du lich Nhén hd so (dién tir) va phin cong giai quyét 04 gid Jam viéc
Bu6c3 | Chuyén vien Phong Nghiép vu Du lich |~ gz“t"h’;ﬁt’k’géﬁ;‘;;’duyé ) 28 gitr lam vige
Thim dinh, xem xét, x4c nhan du thao két qua giai quyét
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich trudce khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két| 06 gio lam viéc
qua
Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gi¢ lam viéc
Budc 6 | B6 phan vin thu - Vo sb vin ban, dong diu, ky $0. 06 gid lam viéc
- Tién hanh in gidy chimg nhén, ky va déng dau.
Budc 7 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Bo phan TN&TKQ | 28 gio lam viéc
ctia S& Du lich tai Trung tam Phuc vu hanh chinh céng tinh
Bo phan TN&TKQ cua S& Du lich tai | X4c nhan trén phﬁn mém mdt cira;
Budc 8 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ té chirc va thu

tinh

phi, 1¢& phi (néu co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

80 gio lam viéc
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9. Quy trinh Cép thé hudng din vién du lich quéc té (1. 004628)
- Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dua hd so hop 1é.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir tw
cong viéc

Don vi/nguwdi thue hién

N§i dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

B0 phan TN&TKQ cta S& Du lich tai
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan ho so, giri phiéu hen tra
cho ca nhan/to chirc;

Bugc 1 | tinh. - S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phdn mém mot cira va hd 04 gio lam viée
B0 phan HC-TH ciia Trung tdm Phuc vu | so gidy (trir truong hop ho so ndp triee tuyén) cho Phong/ban
hanh chinh cdng tinh. chuyén mén ciia S&, ban, nganh xir 1y hd so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghi€p vu Du lich Nhan ho so (dién tir) va phan cong giai quyét 04 gid 1am viéc
- Xem xét, xi ly hd so. 68 oidy lam vidc
Budc 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Thim tra, x4c minh vin bang, chirng chi (néu co) & i
- Du thao két qua giai quyét.
Tham dinh, xem xét, xac nhan dy thao két qua giai quyét
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyéi két 06 gio lam viéc
qua
Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gid lam viéc
Budc 6 | BO phan vin thu - Vao sb vin ban, dong diu, ky sb. 06 gid lam viéc
- Nhiap thong tin hd so 1én phan mém quan Iy cia TCDL.
- Tao ma QR code
Budc 7 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Tién hanh in thé. 28 gidr lam viée
- Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Bd phan TN&TKQ
cua S& Du lich tag Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh
A 1A . an . . Xac nhan trén phdn mém mot cira;
Buéc 8 | DO phan TN&TKQ cua 8¢ Dulich tai 1y« 0 g,ia’g quyét TTHC cho c4 nhan/ té chirc va thu

Trung tdm PV Hanh chinh cong tinh

phi, 1€ phi (néu co).

Téngthfri gian giai quyét TTHC

120 gio lam viéc

10. Quy trinh Cf’l,p thé hwéng din vién du lich ndi dia (1.004623)
- Thoi han gidi quyét: 15 ngay lam viéc, ke tir ngay nhan du ho so hop 1€.








- Quy trinh ndi bd cu thé:
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Thir tw
cdng viéc

Pon vi/nguoi thue hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

Bo phan TN&TKQ cta S& Du lich tai
Trung tdim Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng din, tiép nhan hd so, gui phiéu hen tra
cho ca nhan/toé chuc;

Budc 1 | tinh. ) hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mot ctra va hd | 04 gio lam viée
B phan HC-TH cua Trung tdm Phuc vu | so gidy (tri truong hop hé so ngp truec tuyen) cho Phong/ban
hanh chinh cdng tinh. chuyén mon cia S¢, ban, nganh xu ly hd so.
Bugc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhan hé so (dién tw) va phin cong giai quyét 04 gi¢ lam viéc
- Xem xét, xtr Iy ho so. 68 it lam vidc
Buéc3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Thim tra, x4c minh vin bang, ching chi (néu cd) & i
- Du thao két qua giai quyét.
Tham dinh, xem xét, xac nhdn du thao két qua giai quyét
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky ph€ duyét két| 06 gio lam vi€e
qua
Budc 5 | Lanh dao S Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gio lam viéc
Budc 6 | B phéan vin thu - Vo sb van ban, dong dau, ky sb. 06 gid lam viéc
- Nhap thong tin ho so 1én phan mém quén ly cua TCDL.
- Tao m3 QR code
Budc 7 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Tién hanh in thé. 28 gio lam viéc
- Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Bd phan TN&TKQ
cua S6 Du lich tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cdng tinh
Bo phan TN&TKQ cta S& Du lich tai | Xac nhan trén phan mem mot cua;
Budc7 | Trung tim Phuc vu hanh chinh céng | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ t6 chirc va thu

tinh

phi, 18 phi (néu co).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

120 gio lam viéc

11. Quy trinh Cép ’d(:)i thé hwéng dan vién du lich quéc té,‘ thé hwéng din vién du lich ngi dia (1.001432)
- Thoi han gidi quy€t: 10 ngay lam vige, k€ tir ngay nhén da ho so hop I¢.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thi tu |

Pon vi/nguai thue hién

N§i dung cong viéc

| Thoi gian thuc |
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cong viéc

hién

B0 phan TN&TKQ cta S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng dan, ticp nhan ho so, giti phiéu hen tra
cho ca nhan/to chuc;

Budc 1 | tinh. - S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mét cira va hd | 04 gid lam viée
B0 phan HC-TH cna Trung tim Phuc vu | so gidly (trir trieong hop hé so nép truc tuyén) cho Phong/ban
hanh chinh cong tinh. chuyén mon ciia S&, ban, nganh xtt Iy hd so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhn ho so (dién t&r) va phan cong giai quyét 04 gid lam viéc
Bude3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | gfr’?h’;t’k’gézéh;;i"éuyé . 28 gi lam viéc
Buéc4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Ehhfﬁniini’;n’f’d"ag‘f&’;ican“hggndb’i‘Ey‘?“;}‘l‘gt dcllll;’zé o gﬁg“ MU 06 oicy lam viee
Buée 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyet két qua TTHC. 04 210 lam viéc
Buée 6 | BO phén van thu - Vao so van ban, dong diu, ky s6. 06 gi0d 1am viée
- Nhap thong tin ho so 1én phan mém quan ly ctia TCDL.
- Tao ma QR code.
Buéc 7 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Tién hanh in thé. 28 gid lam vi€e
- Chuyén két qua (dién tr va giay) cho BO phan TN&TKQ
ctia SO Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh c¢ong tinh
Bo phan TN&TKQ cua S& Du lich tai | X4c nhén trén phén mém mot cia;
Budc 8 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong | Tra két qua gidi quyét TTHC cho cd nhan/ td chic va thu

tinh.

phi, 1& phi (néu co).

Tong thoi gian gidi quyét TTHC

80 gio lam viéc

12. Quy trinh Cip lai thé hwong din vién du lich (1. 004614)
- Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan do hd so hop 1&.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thi tw

cOng viéc

Pon vi/ngwdi thye hién

Noi dung cong viéc

Thaoi gian thye
hién

Budce 1

B0 phan TN&TKQ cta S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh.

B0 phdn HC-TH cua Trung tdm Phuc vu

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhén hd so, giri phiéu hen tra
cho c& nhan/td chirc;

- S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phin mém mot cira va hd
so gidy (trir truong hop ho so nép triec tuyén) cho Phong/ban

04 gio lam viéc
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hanh chinh céng tinh.

chuyén mon cia S&, ban, nganh xur ly ho so.

Bugc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich

Nhan hd so (dién tir) va phin cong giai quyét

04 gi¢ lam viéc

Budc 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich

- Xem xét, xu ly hd so.
- Du thdo két qua giai quyeét.

28 giv lam viéc

Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich

Tham dinh, xem Xét, xac nhan du thio két qua giai quyét
trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét ket
qua

06 gio lam viée

Budc 5 | Lanh dao S& Du lich

Ky phé duyét két qua TTHC.

04 gio lam viéc

Budc 6 | Bo phin vin thu

- Vao s6 van ban, dong dau, ky so

06 gid lam viéc

Budc 7 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich

- Nhép thong tin hd so 1én phan mém quan ly ctia TCDL.

- Tao ma QR code

- Tién banh in thé.

- Chuyen két qua (dién nr va gidy) cho Bo phan TN&TKQ
cia S& Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

28 gid lam viéc

B0 phin TN&TKQ cua S Du lich tai
Budec 8 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh.

Xac nban trén phan mpm mot cua; 7
Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhin/ td chirc va thu
phi, 1€ phi (néu co).

Téng thoi gian gidi quyét TTHC

80 gio lam viéc

13. Quy trinh Cong nhin co s¢ kinh doanh dich vu an uong dat tiéu chuin phuc vu khach du lich (1.004572)
- Thoi han giai quyét: 20 ngay 1am viée, ké tir ngay nhan da hd so hop 1é.

- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thur tu Pon vi/nguwdi thye hién
cong viéc

Noi dung cong viéc

Thoi gian thuc
hién

Bo phan TN&TKQ caa S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh.
B¢ phin HC-TH cua Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh.

Buoc 1

- Kiém tra, huong dan, tiép nhan hd so, giri phiéu hen
tra cho ca nhan/td chirc;

- Sb hoa hd SO, chuyén ho so trén phﬁn mém mot cua
va hd so gidy (trir truong hop hé so nép true tuyén) cho
Phong/ban chuyén mén cta S¢, ban, nganh xir Iy hd so.

4 gi0 lam viéc

Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich

Nhén ho so (dién tir) va phan cong Chuyén vién giai
quyét

8 gio lam viéc

| Budc 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich

Kiém tra tinh diy du va hop 1é caa hd so.

120 g10 lam viéc
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Giri cong van thong bao ké hoach thim dinh dén t
chttc, c4 nhan quéan ly co s& kinh doanh dich vu an
ubng.

Gui cong van moi cdc don vi lién quan tham gia doan
tham dinh

T6 chirc thim dinh: Ra soat cac co s& kinh doanh dich
vu an uéng theo céc tiéu chuin dugc quy dinh tai Piéu
9 Thong tu 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017
clia B Vian hoa, Thé thao va Du lich

Lap bién ban thim dinh

Du thio két qua tham dinh:

+ Néu két qua tham dinh khéng dat tiéu chudn, S Du
lich théng bdo bang vin ban néu ré Iy do.

+ Néu két quad tham dinh dat tiéu chudan thi dw thdo
Quyét dinh cong nhan

Tham dinh, xem xét, x4c nhan du thao két qua giai

Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich quyét trudce khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé 8 gio lam viéc
duyét két qua

Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua thAm dinh 16 gio lam viéc
Vao sb vin ban, doéng diu, ky s, chuyén két qua (dién

Budc 6 | BO phén van thu tir va gidy) cho B phan TN&TKQ cta S& Du lich tai 4 gid 1am viéc
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

A 1 , \ i . | Xac nhén trén phan mém mot cira;
Budce 7 Bo phan TN&TKQ cua 5 Du lich i Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ td chirc va

Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh.

thu phi, 1¢& phi (néu c9).

Tong thoi gian gidi quyét TTHC

160 gio lam viéc

14. Quy trinh Cong nhin co s& kinh doanh dich vu mua sim dat tiéa chudn phuc vu khéch du lich (1.004580)

- Thoi han giai quyét: 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dt hd so hop 1&.

- Quy trinh ndi bo cu theé:

v

Thu ty
cong viéc

Don vi/ngudi thue hién

Noi dung cong viée

Theoi gian thue
hién
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Budc |

Bo phan TN&TKQ cua S¢ Du lich tai
Trung tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh.

B¢ phan HC-TH cta Trung tam Phuc
vu hanh chinh cong tinh.

- Kiém tra, hudng dan, tiép nhén hd so, gui phiéu hen tra
cho ca nhan/td chirc;

- S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phén mém mét cira va hd
so gidy (trir truong hop hé so nép truc tuyén) cho Phong/ban
chuyén mon cua S&, ban, nganh xu ly ho so.

4 gio lam viée

Budc 2

Nhan ho so (dién tir) va phan céng Chuyén vién giai quyét

8 210 lam viéc

Budc 3

Lanh dao Phong Nghié¢p vu Du lich

Chuyén vién Phong Nghi€p vu Du lich

Kiém tra tinh day du va hop 1é cta ho so.

Gui cong van thong bao ké hoach tham dinh dén t6 chirc, ca
nhan quan ly co s& kinh doanh dich vu mua sam.

Gui cong van moi cac don vi lién quan tham gia doan tham
dinh

T4 chire thim dinh: Ra soat cac co sé kinh doanh dich vu mua
sim theo céc tiéu chuin dugc quy dinh tai Diéu 8, Thoéng tu
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017 ctia B Vén hoa,
Thé thao va Du lich

Lap bién ban tham dinh

Du thao két qua thim dinh:

+ Néu két qua tham dinh khong dat tiéu chudn, S¢ Du lich
théng bdo bang vin ban néu ré Iy do.

+ Néu két qud tham dinh dat tiéu chudn thi du thao Quyét
dinh cong nhdn

120 gio lam viéc

Budc 4

Lanh dao Phong Nghi€p vu Du lich

Tham dinh, xem xét, x4c nhan du thao két qua giai quyét
trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét ket
qua

8 gio lam viée

Budce 5

Lanh dao S& Du lich

Ky phé duyét két qua thim dinh

16 gi¢ lam viée

Budc 6

B¢ phan van thu

Vao s6 van ban, dong dau, ky sé, chuyén két qua (dién tir va
gidy) cho B phan TN&TKQ cua S& Du lich tai Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong tinh

4 gio lam viée

Budc 7

Bo phan TN&TKQ cua S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh.

Xac nhan trén phé"m mém mét ctra;
Tra két qua giai quyet TTHC cho cé nhan/ t6 chirc va thu
phi, 1€ phi (néu co).
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Tong thoi gian gidi quyét TTHC

| 160 gid 1am viéc |

15. Quy trinh Cong nhén co s kinh doanh dich vu vui choi, giai tri dat tiéu chuan phuc vu khach du lich (1.004503)
- Thri han giai quyét: 20 ngay lam viée, ké tir ngay nhan du hd so hop 1€.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir tw
cong viéc

Pon vi/ngwoi thye hién

Noi dung cong viée

Thoi gian thue
hién

Buéc 1

B phin TN&TKQ cua S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh.

B0 phdn HC-TH cta Trung tdm Phuc
vu hanh chinh céng tinh.

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan ho so, gui phi€u hen trd
cho ca nhan/td chuc;
- S0 héa hod so, chuyén ho so trén phdn mém mot cira va ho

SO giéy (trir trieomg hop hé so nép truec tuyén) cho Phong/ban

chuyén mon cia Sé, ban, nganh xir ly ho so.

4 git lam viéc

Budce 2

Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich

Nhan hd so (dién tir) va phin cong Chuyén vién giai quyét

8 210 lam viée

Budc 3

Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich

Kiém tra tinh dy da va hop 18 cua ho so.

Gri cong van thong bao ké hoach thim dinh dén td chirc, ca

nhan quan ly co s& kinh doanh dich vu vui choi, giai tri.
G cOong van moi cac don vi lién quan tham gia doan thdm
dinh.

T4 chirc thAm dinh: Ra soét cac co s kmh doanh dich vu vui
choi, gidi tri theo céc tiéu chuin dugc quy dinh tai Diéu 11,
Thong tur 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017 cua Bo
Vin hoa, Thé thao va Du lich

Lap bién ban thim dinh

Dur thao két qué thdm dinh:

+ Néu két qua tham dinh khong dat tiéu chudn, S6 Du lich
thong bdo bang van ban néu rd Iy do.

+ Néu két qua tham dinh dat tiéu chudn thi du théao Quyet
dinh cong nhdn

120 gio lam viéce

Buéc 4

Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich

Thim dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét
trudce khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két
qua

8 g0 lam viéc

Bude 5

Lanh dao S¢& Du lich

Ky phé duyét két qua thdm dinh

16 gid lam viéc
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Vao sd vin ban, dong dau, ky so, chuyen két qua (dién tir va

Budc 6 | BO phan van thu gidy) cho BO phan TN&TKQ cua S Du lich tai Trung tim 4 gi¢ lam viée
Phuc vu hanh chinh céng tinh.
Bo phan TN&TKQ cia S& Du lich tai | Xac nhan trén phan mém mét cira;
Buge7 | Trung tm Phuc vu hanh chinh cong | Tra két qua gidi quyét TTHC cho ca nhan/ to chirc va thu

tinh.

phi, 1€ phi (n€u co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

160 gio lam viéc

16. Quy trinh Cong nhin co sé kinh doanh dich vu cham séc sirc khée dat tiéu chuén phuc vu khach du lich (1.001455)
- Thoi han giai quyét: 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hd so hop 1.
- Quy trinh ndi bo cu thé:

Thu ty
cong viée

Pon vi/nguoi thue hién

Nogi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

Buoc 1

B6 phin TN&TKQ cia S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh.
Bo phan HC-TH cua Trung tam Phuc vu
hanh chinh c6ng tinh.

- Kiém tra, hudng dan, tiép nhin ho so, giri phiéu hen tra
cho c4 nhan/to chirc;

-S4 hoa hd so, chuyén hé so trén phin mém mot cira va ho
so gidy (trir truong hop hé so nép triee tuyén) cho
Phong/ban chuyén mon cta S&, ban, nganh xu ly hd so.

4 gi0 lam viée

Buoc 2

Lanh dao Phong Nghi€p vu Du lich

Nhan ho so (dién tir) va phan cong Chuyén vién giai quyét

8 gio lam viéc

Buoc 3

Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich

Kiém tra tinh diy du va hop I& clia ho so.

Gri cong van thong bio ké hoach thim dinh dén td chic,
c4 nhan quan ly co so kinh doanh dich vu cham soc strc
khée.

Gui cong van moi cac don vi lién quan tham gia doan tham
dinh

T chirc thim dinh: Ra soét céc co sd kinh doanh dich vu
chim soc strc khoe theo céc tidu chuin duoc quy dinh tai

ctia B Vin hoa, Thé thao va Du lich

Lap bién ban tham dinh

Du thao két qua thim dinh:

+ Néu két quad tham dinh khong dat tiéu chudn, S¢ Du lich

Piéu 12, Thong tu 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017

120 gio lam viée
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théng bdo bang van ban néu ré Iy do.
+ Neéu két qua tham dinh dat tiéu chuan thi du thdo Quyét
dinh cong nhdn

Thim dinh, xem xét, x4ac nhan du thao két qua giai quyét

Budc 4 | Lanh dao Phong Nghié€p vu Du lich trudce khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két 8 gio lam viéc
qua .

Budc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua tham dinh 16 gio lam viée
Vao so van ban, ddng dau, ky so, chuyén két qué (dién tr

Budc 6 | B phédn van thu va giay) cho B phdn TN&TKQ cua S& Du lich tai Trung 4 gi¢ lam viée
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh.

A A \ \ ) . | X4ac nhan trén ph?ln mém mot cua;
Buge7 | B0 phan TN&TKQ cua 56 Du lich tal [y e'qus oiai quyét TTHC cho ca nhan/ t6 chire va thy

Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh.

_phi, 1€ phi (néu cd).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

160 gio lam viéc

17. Quy trinh Céng nhén co sé kinh doanh dich vu thé thao dat tiéu chudn phuc vu khach du lich (1.004551)
- Thoi han gidi quyét: 20 ngay lam vi€c, ke tir ngay nhén du ho so hop 1é.
- Quy trinh ndi bd cu the:

Thir tw
cong viéc

Don vi/ngwai thye hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

B phan TN&TKQ cta S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan ho so, gui phi€u hen tra cho
¢4 nhan/to chirc;

Budc 1 | tinh. - S& hoa hod so, chuyén hd so trén phén mém mot clra va hd so 4 gi¢ lam vige
B phian HC-TH cta Trung tim Phuc | gidy (trir trieong hop hé so ndp triee tuyén) cho Phong/ban
vu hanh chinh cong tinh. chuyén mén ctia SO, ban, nganh xt Iy hd so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhin hd so (dién tir) va phan cong Chuyén vién giai quyét 8 gi¢y 1am viée
Kiém tra tinh day d va hop 18 ciia hd so.
Gui cong van thong bao ké hoach thim dinh dén 6 chirc, ca
Buoc3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | P1an qudn 1y co s kinh doanh dich vu the thao. 120 git lam viéc

Gri céng van moi cac don vi lién quan tham gia doan tham
dinh
To chirc tham dinh: Ra soat cac co s& kinh doanh dich vu thé








19

thao theo cac tiéu chuin duoc quy dinh tai Diéu 10, Thong tu
06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12/2017 cta B Van hoa,
Thé thao va Du lich

Lap bién ban tham dinh

Du thao két qua tham dinh:

+ Néu két qud tham dinh khong dat tiéu chudn, S¢ Du lich
théng bdo bang vin ban néu ré 1y do.

+ Néu két qud tham dinh dat tiéu chudn thi di thdo Quyét
dinh céng nhdn

Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét

Budc 4 | Lanh dao Phong Nghi€p vu Du lich trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két 8 giod lam viée
qua

Budc 5 | Lanh dao S¢ Du lich Ky phé duyét két qua tham dinh 16 gid lam viéc
Vao sb van ban, dong déu, ky sd, chuyén két qua (dién tir va

Budc 6 | BO phan van thu gidy) cho Bd phan TN&TKQ cuia S& Du lich tai Trung tdm 4 gio lam viéc

. Phuc vu hanh chinh cdng tinh.
Bd phéan TN&TKQ cua S& Du lich tai | Xac nhan trén phé“ln mém mot cira;
Budc 7 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ td chire va thu

tinh.

phi, 18 phi (néu c).

Tong thoi gian gidi quyét TTHC

160 gio lam viéc

18. Quy trinh Cong nhan hang co s& luu tri du lich: hang 1-3 sao d6i voi co s& hwu tra du lich (khach san, biét thu du

lich, can hé du lich, tau thiy luu tri du lich) (1.004594)
- Thoi han giai quyét: 30 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhéan du ho so hop I&.
- Quy trinh ndi bd cu thé.

Thir tw
cong viec

Don vi/ngwoi thye hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

Buoc 1

B6 phan TN&TKQ cia S¢ Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh.

B6 phan HC-TH cua Trung tam Phuc
vu hanh chinh c¢6ng tinh.

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan ho so, giri phiéu hen tra cho ca
nhan/td chirc;

- S8 hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mot cira va hd so gidy
(trir truong hop hé so ngp truec tuyén) cho Phong/ban chuyén mon
ctia S@, ban, nganh xir Iy hd so.

4 gio lam viée
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Budc 2

Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich

Nhén ho so (dién tir) va phan cong Chuyén vién giai quyét

8 giv lam viéc

Budc 3

Chuyén vién Phong Nghi€p vu Du lich

Kiém tra tinh day du va hop 1é cta ho so.

Gri cong van thong bao ké hoach thdm dinh dén té chire, ca nhéan
Nghiép vu Du lich du lich.

Giri cong van moi cac don vi lién quan tham gia doan thim dinh

T4 chirc thdm dinh: Ra soat cac co s luu tria theo cac tidu chuén
duoc quy dinh tai Diéu 22, 23, 24, 25 Nghi dinh 168/2017/ND-CP
ngay 31/12/2017 ctia Chinh pht va Tiéu chuin quéc gia vé co s& luu
tra du lich TCVN 4391:2015, 7795:2009, 7798:2014, 9372:2012.
Lap bién ban thAm dinh

Dy thao két qua thAm dinh:

+ Néu két qua tham dinh khéng dat tiéu chudn, Sé Du lich thong bdo
bang van ban néu rd 1y do.

+ Néu két qua tham dinh dat tiéu chudn thi die thdo Quyét dinh cong
nhan

200 gi¢ 1am vi€e

Lanh dao Phong Nghié¢p vu Du lich

Tham dinh, xem x¢ét, xac nhan dy thao két qué,giéi quyét trude khi
trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két qua

8 g1 lam viéc

Budc 5

Lanh dao S& Du lich

Ky phé duyét két qua tham dinh

16 gi0 lam viéc

Budc 6

B¢ phan van thu

Viao sb van ban, dong diu, ky sd, chuyén két qua (@ién nr va gidy)
cho B¢ phan TN&TKQ cia S& Du lich tai Trung tam Phuc vu
hanh chinh cong tinh.

4 gi¢ 1am viéc

Buédc 7

B6 phan TN&TKQ ctia S¢ Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng
tinh.

X4c nhan trén ph?m mém mot clra;
Tra két qua giai quyét TTHC cho cé nhary/ t6 chirc va thu phi, 1€ phi
(n€u co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

240 gio' lam
viéc








QUY TRINH NOQI BQ GIAL QUYE:I‘
THONG THUQC THAM QUYEN
(Ban hanh kém theo Quyét dinh soed8Q

EHINYG

;/ﬁ o ?,’hy luc II
%LC %N ‘ 'CHINH THU'C HIEN THEO CO CHE MOT CUA LIEN
UA UY BAN NHAN DAN TiNH THUA THIEN HUE

hang 9 nam 2021 cua Chu tich UBND tinh Thua Thién Hué

i

Biwzv/“

Phan I. DANH MUC QUY TRINH

STT Tén Quy trinh (Mi sé6 TTHC)

Quyét dinh cong bé Danh muc TTHC

I. Linh vye Lit hanh

L. 1 coviD-19 (1.010087)

H6 trg huéng dan vién du lich bi anh hudng boi dai dich

Quyét dinh s6 1983/QD-UBND ngay 11/8/2021 ciia Chu
tich UBND tinh vé Cong bd danh muc thi tuc hanh chinh
m&i ban hanh trong linh vuc du lich thudc thim quyén giai
quyét ctia S Du lich tinh Thira Thién Hué (b6 sung méi).

I1. Linh vue Luu tria du lich

7| Cong nhan diém du lich (1.004528)

3. | Cong nhan Khu du lich (1.003490)

Quyét dinh s6 3376/QD-UBND, ngay 31/12/2020 Céng bo
Danh muc thu tuc hanh chinh dugc chuan hoa thu(f)(; tham
quyeén giai quyét cia SO Du lich tinh Thira Thién Hué
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Phin II. QUY TRINH NOI BO CU THE

1. Quy trinh Hb tr¢ hwéng din vién du lich bi anh hwéng béi dai dich COVID-19 (1.010087)
- Thoi han giai quyét: 04 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di hd so hop 16

+ Thoi han giai quyét ciia Uy ban nhan dén tinh: 02 ngay lam viéc;

+ Thoi han gidi quyét cua S¢ Du lich: 02 ngay lam viéc.

- Quy trinh ndi bd cu thé:

- ~ i oian {
Thll’ t.l'f Don vi/nguwoi thue hién N§i dung cong viéc Thoi ghan hue
cong viéc ’ hién

| Quy trinh thuc hién tai Sé Du lich 16 gio lam viéc

B6 phan TN&TKQ ciia S& Du lich tai | - Kler’n trix, hLZrcmg dan, tiép nhén ho so, gui phiéu hen tra
n . , n , cho c4 nhan/to chirc;
. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh. L1 1A 2 1A A U Ay a1 A o Txa
Buoc 1 A , R - S0 héa ho so, chuyén ho so trén phan mém mot cira va hd | 02 gid 1am viée
B0 phan HC-TH cta Trung tam Phuc vu | iy (trir trieomg hop hé so ndp tric tuyén) cho chuyén
hanh chinh cong tinh. ) 81ay. g Mop 1o SoTHOp e fuy Y
vién phong chuyén mon xit ly.
- Nghién cuu, th,ﬁm tra, tham dinh ho so. Dy thao, dé xuat
két qua gidi quyét.
Bu6e2 | Chuyén vién Phong Nghiép vu du lich | - L1inh lanh dao Phong chuyén mon, trao doi trén mdi | ¢ o 13m viec
truqng mang. ) ]
- Tong hop gép y hoan thién du thao két qua giai quyet
trinh lanh dao phong xem xét trén moi trudng mang.

. Lanh dao Phong Nghiép vu du lich Hoan thién Du thao, trinh Lanh dao S& xem xét, phé . o
Budce 3 duyét 01 gio lam viée
Budc 4 | Lanh dao So Du lich Phé duyét, ky van ban trinh UBND tinh 0] gio lam viéc
Budc 5 | Van thur S¢ Du lich Vo sb van ban, déng déu, ky sd. 02 gid lam viéc

Lién thong hd so, gl van bvz‘m kém d\u thao dén Bo phéan
Budc 6 | Chuyén vién Phong Nghiép vu du lich TN&TKQ cia Vin phong Uy ban nhan dan tinh dat tai 02 gior lam viéc

Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh








11 Quy trinh thuc hién tai UBND tinh 16 gio lam viéc
. B(.') phan T]A\I&TKQ cua YP UB,ND tAmh Kiém tra, tiép nhén hd so, gui phiéu hen tra cho sé, ban, c s i
Budc 7 | tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong ) A T TR X . 01 gio lam viéc
tinh nganh va chuyén ho so cho chuyén vién Van phong thu ly
Bu6c 8 | Chuyén vién Vin phong UBND tinh fi(lfy“;t xét, xa Iy ho so, trinh Lanh dao UBND tinh phe | 15 oo 1oy vigc
Budc 9 | Lanh dao Van phong UBND tinh Kiém tra, phé duyét ky vio hd so 01 git lam viéc
Budc 10 | Lanh dao UBND tinh Phé duyét két qua TTHC 01 gior lam viéc
. A LA s y . , Vao sd vian ban, déng dau, ky sd, chuyén két qua cho A
Budc 11 | BO phin van thu Van phong UBND tinh Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh 01 gi¢r lam vige
. . , , . . | Xac nhén trén ph?m mém mot cira;
Budgce 12 BY phan TN&TKQ cua ¢ Du lich tai Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/td chirc va thu

Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

phi, 18 phi (néu c9).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

32 gio lam viée

2. Quy trinh Céng nhin diém du lich (1.004528)

- Thoi han giai quyét: 27 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan di hd so hop 1€
+ Thoi han giai quyét cia Uy ban nhan dan tinh: 07 ngay lam viéc.
+ Thoi han giai quyét cia S& Du lich: 20 ngay lam viéc.

- Quy trinh ndi bd cu thé:

cg‘rlllglrvtil'(‘rac Pon vi/nguoi thue hién Noi dung cong viéc Thoi gian thuc hién
I Quy trinh thuc hién tai S¢ Du lich 160 gio lam vi¢e
Bo phin TN&TKQ cita S& Du lich tai | Kiém tra, huéng dan, tiép nhan hd so, giri phiéu hen tra
i iR N . ~ - ., . | cho ca nhdn/to chuc;
) Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh PR s . NN L e e
R . N - SO hda ho so, chuyén ho so trén phan mém mot cua va ho gio lam viéc
Buge | B¢ phén HC-TH cta Trung tim Phuc vu X h h h ho s trén ph MmOt h 04 giv'l
hanh chinh céne tinh © 7| so gidy (trir truomg hop ho so nop truc tuyén) cho Phong
& Quan 1y ¢o s& luu tra xir 1y hd so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Quan 1y co s& luu tra Nhan hd so va phan cong chuyén vién giai quyét 13 gior lam viéc
g p g chuy glai quy g








- Xem xét, tham tra, xir ly hd so.

Budce 3 | Chuyén vién Phong Quan 1y co so luu trd | - Dur thao két qua giai quyét. 115 gio lam viéc
Tham dinh, xem xét, xac nhin du thao két qua giai quyét
Budc 4 | Lanh dao Phong Quan ly co s& luu tra trude khi trinh Lanh dao S& Du lich ky Van ban trinh 08 gid lam viéc
UBND tinh phé duyét két qua
Bugc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky Van ban trinh UBND tinh ra quyét dinh cong nhan| oo s viae
diém du lich.
. A oA . ) Vao sb vin ban, dong diu, ky sd, chuyén hd so trinh A
Bude 6 | BO phédn van thu S& Du lich UBND tinh (gém ban dién tir va ban gi éy) 04 gio lam viéc
II Quy trinh thyc hién tai UBND tinh 56 gio lam viéc
Bo phan TN&TKQ cia Vin phong |Kiém tra, tiép nhin ho so, giri phiéu hen tra cho S& Du lich 02 gits 1am viéc
Budc 7 | UBND tinh tai Trung tdm Phuc vu hanh | va chuyén ho so cho chuyén vién Van phong thu ly |
chinh cong tinh
Xem xét, xtr ly hd so, trinh Lanh dao UBND tinh phé ity 1am vié
Buoc 8 | Chuyén vién Van phong UBND tinh | s d PRSI 44 givlam vige
yet
Buéc 9 | Lanh dao Vin phong UBND tinh Kiém tra, phé duyét ky vao hd so 04 gitr lam vige
Phé duyét két qua TTHC ity 1am vié
Buéc 10 | Lanh dao UBND tinh yeeea 04 gitr lam vige
. o 5 . . Vao sb van ban, déng diu, ky s, chuyén ket qua cho 02 gidr lam viéc
Bude 11| Bo phan van thu Van phong UBND tinh | prypo tam Phyc vu hanh chinh cong tinh
, Bé phan TN&TKQ ciia S& Du lich tai Xac nhan trén phan mém mot cira;
Buée 12

Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/td chirc va thu
phi, 1€ phi (néu co).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

216 gio lam viéc

3. Quy trinh Cong nhén khu du lich dia phwong (1.003490)
- Thoi han giai quyét: 52 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén du ho so hop 1&
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+ Thot han giai quy@;t cua Uy ban nhan dan tinh: 07 ngay lam viéc.
+ Thoi han giai quyét cia S Du lich: 45 ngay lam viéc.
- Quy trinh ndi b cu thé:

Thir tu Don vi/nguwoi thue hién N¢i dung cong viée Théi gian thwe hién
cong viéc
I Quy trinh thuc hién tai S& Du lich 360 gio lam viéc
Bé phin TN&TKQ ciia $& Du lich tai | KlelTl tral, hu;(mg’dan, tiép nhén ho so, gui phiéu hen tra
o . . N cho ¢4 nhan/to chic;
, Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh C s PR N N e e
Bugc 1 A1 \ A - SO hoéa ho so, chuyén ho so trén phan mém mot clra va ho 04 gio lam viéc
B6 phan HC-TH cia Trung tdm Phuc vu " \ ) p . e .
\ C A SO gldy (tru truong hop ho so ndp truc tuyén) cho Phong
hanh chinh cong tinh . . . e LA
Quan ly co s& luu tra x ly ho so.
Buoc 2 | Lanh dao Phong Quan ly co s& luu tri Nhan ho so va phan cong chuyén vién giai quyét 13 gio lam viéc
N N _ | - Xem xét, thdm tra, x&r 1y ho so. L
Budgc 3 | Chuyén vién Phong Quéan 1y co sd luu tra i Dlj’ th:) K étacrlérgié)i( qu})ll é:) 315 gio lam viéc
Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét
Budc 4 | Lanh dao Phong Quan ly co so luu tra truge khi trinh Lanh dao S¢ Du lich ky Vién ban trinh 08 gio lam viéc
UBND tinh phé duyét két qua
Buéc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky Yan t.>an trinh UBND tinh ra quyét dinh cong nhan khu 16 gitr [am viec
du lich dia phuong.
, A A , ) Vao sb vin ban, doéng dAu, ky $0, chuyén hd so trinh et .
Budc 6 | B6 phén van thu S& Du lich UBND tinh (gdm bén dién tir va ban oidy) 04 gio lam viéc
11 Quy trinh thuc hién tai UBND tinh 56 gio lam viéc
, Bo phan TN&TKQ cta Van phong |p.s tra, tiép nhan ho so, gti phiéu hen tra cho So Dulich | 02 gio lam viéc
Budc 7 | UBND tinh tai Trung tdm Phuc vu hanh | 2 A N . ,
, A va chuyén ho so cho chuyén vién Van phong thu ly
chinh cong tinh
Buéc 8 | Chuyén vién Vin phong U‘BND tinh Xem xét, xu ly ho so, trinh Lanh dao UBND tinh phé 44 gid lam viéc

duyét








04 gi lam viéc

Budc 9 | Lanh dao Vin phong UBND tinh Kiém tra, phé duyét ky vao ho so

Buéc 10 | Lanh dao UBND tinh Phé duyét két qua TTHC 04 gio lam vige
, A pA s o , V2o s6 vin ban, dong déu, ky s6, chuyén két qua cho 02 gid lam viéc

Budc 11 | Bo phan van thu Van phong UBND tinh Trung tam Phue vu hanh chinh cong tinh

Bude 12 Bo phian TN&TKQ cia S& Du lich tai Xéac nhén trén phan mém mot cua;

Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh

Tra két qua giai quyét TTHC cho ¢ nhan/td chirc va thu
phi, 1€ phi (néu co).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

416 gio lam viéc








SO DU LICH THUC HIEN TOAN BO‘QU\{ INH

(Ban

QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET,

TRUNG TAM P -
hanh kém theo Quyét dinh s6 L4418 /QB— '

1 ﬁ ];ﬁ;fz NH CHiNH THUOC THAM QUYEN QUYET PINH CUA
IEP NHAN HO SO, GIAI QUYET VA TRA KET QUA TAI
H CHINH CONG TINH (4 TAI CHO)

ND ngay25thang 9 nam 2021 ciia Chu tich UBND tinh Thira Thién Hué

Phan I. DANH MUC QUY TRINH

STT

Tén Quy trinh (Ma s6 TTHC)

Quyét dinh c6ng bd Danh muc TTHC

Linh

vie Lit hanh

Cép lai giéy phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia
(2.001616)

Cép d6i gidy phép kinh doanh dich vu 1i hanh néi dia
(2.001622)

Quyét dinh s6 1723/QD-UBND, ngay 14/7/2021 Céng bb
Danh muc thi tuc hanh chinh sua d6i, bo sung trong linh
vuc Lt hanh thudc thim quyén giai quyét ctia S& Du lich
tinh Thira Thién Hué

Thu hoi gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh néi dja
trong truong hop doanh nghiép cham dut hoat dong
kinh doanh dich vu lir hanh (2.001611)

Cap lai Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién tai Viét
Nam cta doanh nghiép kinh doanh dich vu 1t hanh
nudc ngoai trong truong hop chuyén dia diém dat tru s
cua van phong dai dién (1.003240)

Cép lai Gidy phép thanh lap Van phong dai dién tai Viét
Nam cua doanh nghiép kinh doanh dich vu 1t hanh
nuoc ngoai trong truong hop Gidy phép thanh lap Van
phong dai dién bi mét, bi hiy hoai, bi hu hong hogc bi
tiéu hay (1.003275)

Cham dut hoat dong cua Vin phong dai dién tai Viét
Nam cua doanh nghiép kinh doanh dich vu li¥ hanh
nudc ngoai (1.001837)

Quyet dinh s6 3376/QD-UBND, ngay 31/12/2020 Céng bd
Danh muc thu tuc hanh chinh dugc chuan hoa thu@g tham
quyén gidi quyét cia S& Du lich tinh Thira Thién Hué
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Phin II: QUY TRINH NOI BO CU THE

1. Quy trinh Cép lai glay phép kinh doanh dich vu lit hanh néi dja (2.001616)
- Thoi han glal quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan du hd so hop 1&.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir tw
cong viéc

Pon vi/ngwoi thee hién

Noi dung cOng viéc

Theoi gian thwe
hién

Bo phan TN&TKQ cia S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng dan, ti€p nhan ho so, gui phicu hen tra cho
ca nhan/to chtec;

Budc 1 | tinh - S8 hoa hd so, chuyén hd so trén phdn mém mot cira vahdso | 04 gid lam viée
Bo phan HC-TH ctia Trung tim Phuc gidy (trir trieong hop hé so ngp truc tuyén) cho Phong/ban
vu hanh chinh cong tinh chuyén mon cia Sé, ban, nganh xir Iy ho so.
Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhén ho so (dién t}”r) va phan cong giai quyét 04 gi¢ lam viéc
Budc3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du fich |~ gzr?h’;ztk’gf;ﬁéhgi;’éuyé ) 16 gio lam viee
. ~ . . . Tham dinh, xem xét, xac nhian du thao két qua gidi quyét T
Budc4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich trudce khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phg duygff:t ké'?t gué 04 gio lam vige
Buge 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyet két qua TTHC. 04 gid lam viéc
- Vao sb van ban, dong diu, ky sb. Tién hanh in gidy phép.
Budc 6 | B phan vin thu - Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Trung tAm Phuc vu | 08 gio lam viéc
hanh chinh cOng t‘inh
Bo phan TN&TKQ ciia S& Du lich tai | Xac nhan trén phan mém mot cira; 7
Budc 7 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong Tra két qué giai quyet TTHC cho c& nhan/ to chirc va thu phi,

tinh

1€ phi (ncu co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

40 gio lam viéc

2. Quy trinh Cap dbi gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia (2.001622)
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhan du hd so hop 1&.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir ty
cong viéc

Pon vi/ngwoi thue hién

Noi dung cong viéc

Thai gian thue
hién








B9 phin TN&TKQ ctia S¢ Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh coéng

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan hd so, giri phiéu ho
ca nhan/to chirc;

Buoc 1 | tinh - So hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mot oy | 04 gidr lam viée
B6 phan HC-TH ciia Trung tam Phuc gxay (trir truong hop hé so nop truc tuyen) cho
vu hanh chinh cong tinh chuyén mon cia S&, ban, nganh xur 1y hd so.
Budéc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhan hd so (dién tir) va phin cong giai quyét 04 g10 lam viéc
. Al in . o . - Xem xét, xtr Iy ho so. 16 g1t lam viéc
Bugce 3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich | - Dy thao két qua giai quyét. |
. ~ . A . Thim dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua gt e s Cn
Budc 4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich trtéc khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyé 04 gio lam viée
Buéc 5 | Lanh dao S& Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gio lam viéc
- Vao s0 van ban, dong dau, ky so. Tién hanh in gidy | 08 gio lam viée
Buéc 6 | BO phan van thu ' - Chuyén két qua (dién twr va giay) cho Trung tamu
hanh chinh c6ng tinh
B¢ phan TN&TKQ céia S& Du lich tai | Xac nhan trén phdn mém mét cira; 7
Bugc 7 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ to chirc vi,

tinh

1€ phi (néu co).

Tong thoi gian giai quyét TTHC

40 gio lam viéc

3. Quy trinh Thu hdi gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ngi dia trong treong hgp doanh thim dirt hoat dong

kinh doanh dich vu lir hanh (2.001611)
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dit hd so hop 1&.

- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir tw
cong viéc

Pon vi/nguoi thuc hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

B9 phan TN&TKQ cta S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng din, tiép nhan ho so, gl phicu hey
ca nhan/to chic;

Buéc 1 | tinh - S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mét cirar | 04 gid lam viée
B0 phan HC-TH cia Trung tim Phuc | gidy (trir trucng hop hé so nop truc tuyén) cho Pk
vu hanh chinh cong tinh chuyén mén cda S¢, ban, nganh xu ly hd so.

Budc 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhan hd so (dién tir) va phan cong giai quyét

04 gi¢ lam viéc
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- Xem xét, xir ly ho so.

20 gidr 1am viéc

Buge 3 | Chuyén viénNghiép vu Du lich | Dir thio két qua gidi quyét

Buéc 4 | Lanh dao Pliép vu Du lich Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét | 04 gid lam viéc
trude khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két qua

Budc 5 | Lanh dao Sé& Ky phé duyet két qua TTHC. 04 g10 lam viéc
- Vao sd van ban, déng dau, ky sd.

Budc 6 | Bo phén van - Chuyén két qua (dién tr va gidy) cho Trung tam Phuc vu | 04 gid lam viée
hanh chinh cong tinh

Budc 7 | Bo phan TNeua S¢ Du lich tai | Xac nhan trén phin mém mét cira;

Trung tam ! hanh chinh cong
tinh

Tra két qua giai quyét TTHC cho c4 nhan/ té chirc va thu phi,
1€ phi (néu ¢9).

Tong thoi glan‘ &t TTHC

40 gio lam viéc

4. Quy trinh Capv\phep thanh 1ap Vian phong dai dién tal Viét Nam ciia doanh nghi€p kinh doanh dich vu lir
hanh nwéc ngoai trong hop chuyen dia diém dat tru s& cha vin phong dai dién (1.003240)

- Thoii han giai quyzay 1am viéc, ké tir ngay nhan di ho so hop 1é.

- Quy trinh ndi b0 -

Thir tw
cong viée

Pon'i thwe hién

N¢i dung cong viéc

Thoi gian thuwe
hién

B0 phan Thcta S& Du lich tai
Trung tdm [ hanh chinh céng

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan ho so, giri phiéu hen tra cho
ca nhan/to chirc;

04 gir 1am viée

Budc 1 | tinh - Sé hoa ho so, chuyén }1?) so trén phe“m rpém mot clra va ho so
Bo phan HC Trung tam Phuc | gidy (trir trirong hop hé so nép truec tuyén) cho Phong/ban
vu hanh chitinh chuyén mén cua S&, ban, nganh xit 1y ho so.
Budc 2 | Lanh dao Phuép vu Du lich Nhan hé so (dién tu) va phén cong giai quyét 04 gid lam viéc
. A AN . | - Xem xét, xir Iy hd so. 16 gio lam viéce
Budc 3 | Chuyén viériNghiép vu Du lich | - D thao két qua gidi quyét.
, ) . : Tham dinh, xem xét, xac nhan du thao két qua giai quyét trude | 04 gio lam viée
Bugc 4 | Lanh dgo P}hlep vu Du lich khi trinh Lanh dao co quan, don vi ky phé duyét két qua
Bugc 5 | Lanh dao S¢ Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gid lam viéc
Buéc 6 | Bo phan van - Vao s0 van ban, dong dau, ky so. Tién hanh in giay phép. 08 git lam viéc

- Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Trung tam Phuc vu
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hanh chinh cong tinh

Buoc 7

Bo phan TN&TKQ cua S¢ Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh

Xac nhan trén phén mém mot cira;
Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ to chirc va thu phi,

Téng thoi gian giai quyét TTHC

1€ phi (n€u co).
_, "'-”PV

40 gid lam viée

5. Quy trinh Cip lai Gidy phép thanh lip Vin phong dai

Y

dién tai Viét Nam ctia doanh nghiép kinh doanh dich vu Iit hanh

nudc ngoai trong trudong hop Giay phép thanh 1ap Van phong dai dién bj mét, bi hiy hoai, bi hw héng hoic bi tiéu hity (1.003275)
- Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so theo quy dinh.
- Quy trinh ndi bd, quy trinh dién t:

Thir tu
cong viéc

Don vi/nguoi thue hién

Noi dung cong viéc

Thoi gian thue
hién

B0 phian TN&TKQ cia S& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huéng dan, tiép nhan hd so, giri phiéu hen tra cho ca
nhan/td chuc;

Buéc 1 | tinh - S6 hoa hd so, chuyén hd so trén phan mém mot cira va hdso| 04 giv lam viéc

B6 phan HC-TH cua Trung tam Phuc | gidy (trwe truong hop hé so ndp truc tuyén) cho Phong/ban

vu hanh chinh cong tinh chuyén mon cta S&, ban, nganh xtr ly hd so.
Budc2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhan hd so (dién t}’r) va phan cong giai quyét 04 gid lam viéc
Budc3 | Chuyén vién Phong Nghiép vu Du lich |~ gfr“t‘h’é‘zt’k’géﬁéh;z%uyé ) 16 ity lam vige
Buéc4 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Ehhia:finﬁi“fén’f?a;‘f& ’;?lzr?h;gn dgi gag}fgg;‘:ti‘;‘ gll‘l‘get TUOC | 04 oiey 1am viéc
Budc 5 | Lanh dao Sé Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gio lam viée

,, - Vao sb van ban, dong ddu, ky sb. Tién hanh in gidy phép. 08 gidr lam viée
Budgc 6 | B phén van thu ' - Chuyén két qua (dién tir va gidy) cho Trung tdm Phuc vy
hanh chinh cong tinh

Bo phan TN&TKQ cua S& Du lich tai | X4c nhén trén phin mém mét cira;

Buéc 7 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong | Tra két qua giai quyét TTHC cho ¢4 nhan/ t6 chirc va thu phi, I¢

tinh

phi (n€u cd).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

40 gio lam viéc
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6. Quy trinh Cham dirt hoat dong ciia Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh nghiép kinh doanh dich vu lit hanh
nuwdc ngoai (1.001837)
- Théri han giai quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dit hd hop 1¢.
- Quy trinh ndi bd cu thé:

Thir tw
cong viéc

Don vi/nguoi thuce hién

Noi dung cong viéc

Theoi gian thuce
hién

B6 phian TN&TKQ cua Sé& Du lich tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

- Kiém tra, huong dén, tiép nhan ho so, giri phicu hen tra cho
c4 nhan/t6 chuc;

Buéc 1 | tinh - S6 héa hd so, chuyén hd so trén phdn mém mét cira va hd so | 04 gi0 lam viéc
Bo phan HC-TH cua Trung tim Phuc | gidy (tr1r truong hop hé so ndp truc tuyén) cho Phong/ban
vu hanh chinh cong tinh chuyén mdn cia S&, ban, nganh xir Iy hd so.
Budce 2 | Lanh dao Phong Nghiép vu Du lich Nhén hd so (dién tu) va phan cong giai quyét 04 gi¢ lam viéc
Budc3 | Chuyén vién Phong Nehiép va Du lich |~ gﬁ“:h’;‘ztk’gézéh;’i;’quyét' 20 gio lam vige
Tham dinh, xem xét, x4c nhan dy thao két qua giai quyét
Buéc 4 | Lanh dao Phong Nghié¢p vu Du lich tru6e khi trinh Lanh dao co quan, don vi k¥ phé duyét két 04 git lam viéc
qua
Budc 5 | Lanh dao S Du lich Ky phé duyét két qua TTHC. 04 gid lam viéc
- Vo s vian ban, dong déu, ky sb. 04 gi0 lam viéc
Buége 6 | Bo phén van thu - Chuyén két qua (dién tik va gidy) cho B phin TN&TKQ
cua S& Du lich tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh cdng tinh
Bo phan TN&TKQ cua S& Du lich tai | Xac nhan trén phdn mém mot cira;
Budc 7 | Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong | Tra két qua giai quyét TTHC cho ca nhan/ t§ chic va thu

tinh

phi, 1¢ phi (néu c6).

Téng thoi gian giai quyét TTHC

40 gio 1am viée
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